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HƯỚNG DẪN 

Sử dụng thuốc trừ cỏ trên cây trồng vụ Xuân 2025 

 

Thực hiện Hướng dẫn số 12/HD-TTƯD ngày 23/12/2024 của Trung tâm 

Ứng dụng KHKT & BVCTVN huyện về việc hướng dẫn sử dụng thuốc trừ cỏ 

trên cây trồng vụ Xuân 2025; để nhằm hạn chế sự phát sinh, phát triển của cỏ 

dại và nâng cao hiệu lực của thuốc trừ cỏ, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến môi 

trường sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã, Ủy ban nhân dân xã hướng dẫn một 

số giải pháp kỹ thuật sử dụng các loại thuốc trừ cỏ dại như sau: 

1. Nhóm thuốc trừ cỏ chọn lọc (cần thực hiện theo nguyên tắc 4 đúng) 

1.1. Trên cây lúa 

- Thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm 

Sử dụng các loại thuốc có hoạt chất: Pretilachlor, Butachlor + chất an 

toàn; một số loại thuốc thuốc thương phẩm có trên thị trường như: Prefit 

342WP, 300EC, Acofit 300 EC, Sofit 300 EC, Vithafit 300EC, NewYorkFit-

USA 370EC, Agrofit super 300EC, Newrofit 350EC, Echo 60EC, Michelle 

62EC,… 

Liều lượng, nồng độ: Pha 50ml (50g) thuốc vào 20-25 lít nước, phun cho 

1 sào 500m
2
. 

Kỹ thuật sử dụng: Phun thuốc sau khi gieo đến 3 ngày, khi phun thuốc 

duy trì đất đủ ẩm, sau 2-3 ngày kể từ khi d ng thuốc trừ cỏ điều tiết mực nước 

xăm xắp mặt ruộng, tránh để ruộng khô hạn ảnh hưởng đến hiệu lực của thuốc. 

- Thuốc trừ cỏ hậu nảy mầm sớm 

Sử dụng các hoạt chất: Butachlor, Pyrazosulfuron Ethyl, Acetochlor,... 

Một số loại thuốc thương phẩm có trên thị trường như: Butavi 60EC, 

Heco 600EC, Meco 60EC, Sunrus 100WP, Star 10WP, Beto 14WP, Alphadax 

250WP, Cochet 200WP,... 

Liều lượng, nồng độ: Pha 50ml (10-20g) thuốc vào 20-25 lít nước, phun 

cho 1 sào 500m
2
. 

Kỹ thuật sử dụng: Phun thuốc sau khi gieo, cấy 5-7 ngày hoặc khi cây cỏ 

có lá thật, duy trì mực nước trong ruộng 2-3 cm trong vòng 5-7 ngày sau phun 

thuốc(đối với lúa cấy); giữ đất đủ ẩm, sau phun thuốc 3-5 ngày điều tiết đưa 

nước vào ruộng (đối với lúa gieo), không để nước ngập ngọn lúa hoặc ruộng khô 

hạn.  

- Thuốc trừ cỏ hậu nảy mầm muộn 

Sử dụng các loại thuốc có hoạt chất: Quinclorac, Bentazone, Bensulfuron 

Methyl, Metazosulfuron, Cyhalofop-butyl, Propanil; một số loại thuốc thuốc 

thương phẩm như: Fenrim 18.5WP, Basagran 480SL, Ginga 33WG, Ankill A 

40WP, Sharon 100WP, Beron 10WP, Fasi 50WP, TopSuper 460WP,... 
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Liều lượng, nồng độ: Pha 50-75ml (20-30g) thuốc vào 20-25 lít nước, 

phun cho 1 sào 500m
2
. 

Kỹ thuật sử dụng: Phun thuốc sau khi cấy 7-14 ngày, khi cây cỏ có 2 đến 

3 lá, giữ mực nước trong ruộng 2-3 cm trong vòng 5-7 ngày sau phun thuốc. 

1.2. Trên cây lạc, ngô 

Sử dụng các loại thuốc có hoạt chất: Acetochlor, Atrazine, S-Metolachlor, 

Topramezone, Atrazine. Một số loại thuốc thương phẩm như: Antaco 500EC, 

Starco 500EC, Topical 425SC, Dual Gold 960 EC,… 

Liều lượng, nồng độ: Pha 40-50ml thuốc vào 20-25 lít nước, phun cho 1 

sào 500m
2
. 

Kỹ thuật sử dụng: Phun thuốc sau khi gieo hạt đến 3 ngày, giữ đất đủ ẩm 

sau khi phun thuốc. 

Lưu ý: Để nâng cao hiệu lực thuốc trừ cỏ cần thực hiện đồng bộ các biện 

pháp canh tác như: Làm đất kỹ, san phẳng mặt ruộng, điều tiết nước hợp lý (đối 

với lúa); không phun thuốc vào những ngày nhiệt độ xuống thấp dưới 15
0
C, trời có 

mưa. 

2. Thuốc trừ cỏ không chọn lọc 

Hiện nay các loại thuốc trừ cỏ có hoạt chất như: Glufosinate ammonium, 

Glufosinate Institute, Diquat Dibromide,… một số thuốc thương phẩm hiện có 

trên thị trường: KANUP 480SL, SUNRSIN 200SL, Kamup 150SL, BASTA 

15SL, Rồng đỏ 200SL, Lưỡi cày 200AL, Cỏ cháy 200SL,….. được đăng ký sử 

dụng trừ các loại cỏ dại trên các cây trồng như: cao su, cà phê, mía, hồ tiêu, đất 

không canh tác,…Mặc d  vậy, thời gian qua ở một số thôn người dân đã sử 

dụng nhóm thuốc này để xử lý cỏ trên bờ ruộng, bờ mương, ven đường giao 

thông có nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường đất, nước, mất an toàn với gia súc, 

gia cầm chăn thả và có thể ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Để hạn chế tác 

hại của thuốc, đề nghị các thôn tập trung tuyên truyền, hướng dẫn người dân 

không sử dụng nhóm thuốc này để trừ cỏ bờ ruộng, bờ mương,…, khuyến cáo 

người dân sử dụng các biện pháp thủ công để trừ cỏ dại (sử dụng máy cắt cỏ, các 

dụng cụ cắt cỏ thủ công,…) nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình sản xuất. 

Đề nghị các thôn quan tâm chỉ đạo, tuyên truyền để người dân được biết 

và thực hiện theo hướng dẫn./. 
 

      ậ   
- Phòng NN&PTNT huyện;                 (Báo cáo) 

- TTƯDKHKT&BVCTVN huyện;           

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Thôn trưởng các thôn; 

- Lưu: VT./. 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Đình Kế 
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